Tuần 5
Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2022
BUỔI SÁNG- TIẾT 1 ;                       HĐTT
  Chào cờ đầu tuần
_________________________________________________________

TIẾT 2 ;                                                TOÁN
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng. Chuyển đổi được các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán với các số đo độ dài.HS cả lớp làm được bài 1, bài 2(a, c), bài 3 . 

- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học


- GD HS ý thức học tập tốt.

II. ĐỒ DÙNG

 - GV: SGK, bảng phụ làm bài 2
 - HS : SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1. HĐ 1: Khởi động (3’)

- Nêu bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ của chúng?

- GVcùng HS nhận xét, đánh giá.=> GT bài.
2. Hoạt động thực hành: (25 phút)

* Mục tiêu: Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán với các số đo độ dài.HS cả lớp làm được bài 1, bài 2(a, c), bài 3 . 

* Cách tiến hành:

Bài 1: 6'

- Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau.

- Tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài. 

- Hai đơn vị đo liền nhau gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần?

- GV+ HS làm mẫu một cặp.

- GV chốt kết quả.

Bài 2:8-9'
- Tổ chức cho HS làm bài.

- Lưu ý một chữ số ứng với 1 đv đo.

Bài 3:8-10'( Không YC HSKT)
 - Nắm chắc cách đổi hai đơn vị đo về một đơn vị đo và ngược lại.

- GV củng cố, chốt kiến thức.

Bài 4: 9-10'( Không YC HSKT)
- Tổ chức HS làm bài 4

- GV chấm bài, nhận xét

- Tổ chức chữa bài cho HS
	- HS mnêu, nhận xét
- HS nghe, ghi bảng
- HS làm bài cá nhân .

- HS trả lời.

- Thi đọc thuộc bảng đơn vị đo độ dài.

- Hỏi đáp theo cặp về đổi các đơn vị đo.

- HS làm việc cá nhân, 1 em làm bản phụ sau đó dán lên bảng chữa.
- Đổi vở kiểm tra chéo.

- HS làm bài cá nhân.

- 1 HS chữa bài trên bảng lớp.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS thảo luận cách làm.

- HS lên bảng.

- Lớp  làm bài vào nháp.

	3. Hoạt động vận dụng- sáng tạo: (4 phút)
- Cho HS vận dụng kiến thức làm bài tập sau:

    1 thửa ruộng HCN có chu vi là 480m, chiều dài hơn chiều rộng là 4 dam. Tìm diện tích hình chữa nhật.

- HS đọc bài toán

- HS làm bài nhanh, trình bày trước lớp. HS khác nhận xét.
4. Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét đánh giá giờ học.

- Hoàn thành các bài tập còn lại.

-Về ôn bài, chuẩn bị bài sau: Ôn tập...


_________________________________________________________

TIẾT 3 ;                                           TẬP ĐỌC
Một chuyên gia máy xúc
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Hiểu nội dung: Tình hữu nghị của một chuyên gia nước bạn với một công nhân việt Nam.Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3.Đọc diễn cảm bài văn thể hiện được cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị của người kể chuyện với chuyên gia nước bạn.Nghe, ghi lại được ND bài.
 
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Giáo dục học sinh :

+GDQP-AN: Học sinh thấy được sự đúng đắn, linh hoạt  trong quan hệ ngoại giao của Đảng, sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

+Có ý thức đoàn kết các dân tộc.

II - ĐỒ DÙNG:

- GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bảng phụ viết sẵn đoạn 4.

 - HS: Đọc tr​ước bài, SGK

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. HĐ 1: Khởi động (3’) 

- Đọc và trả lời câu hỏi trong bài “Bài ca về trái đất”.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.=> GT bài: Một chuyên gia máy xúc.

	2. Hoạt động luyện đọc: (10')

	- Gọi HS đọc toàn bài, chia đoạn
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp trong nhóm
- Lưu ý ngắt câu dài: Thế là / A-lếch-xây đưa bàn tay vừa to/vừa chắc ra / nắm lấy bàn tay dầu mỡ của tôi lắc mạnh và nói.

- Yêu cầu HS đọc chú thích.

- Luyện đọc theo cặp.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu toàn bài.

+ Toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng, đắm thắm

+ Đoạn đối thoại thân mật, hồ hởi.
	- 1 HS M3,4 đọc bài.

- Nhóm trưởng điều khiển:

+ HS đọc nối tiếp đoạn văn lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó.

-  HS đọc nối tiếp đoạn văn lần 2 kết hợp luyện đọc câu khó.

- 1 học sinh đọc.

- Học sinh luyện đọc theo cặp 

- 1 học sinh đọc toàn bài

- Lớp theo dõi.



	3. Hoạt động tìm hiểu bài: (12 ')

	- Cho HS thảo luận nhóm, đọc bài, trả lời câu hỏi sau đó chia sẻ trước lớp
+ Anh Thuỷ gặp anh A-lêch-xây ở đâu?

+ Dáng vẻ của A-lêch-xây có gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý?

+ Dáng vẻ của A-lêch-xây gợi cho tác giả cảm nghĩ gì?

+ Chi tiết nào trong bài làm cho em nhớ nhất? Vì sao?

+ Bài tập đọc nêu nên điều gì?

- GVKL:
*GV YC HS nghe, ghi lại được ND bài.
GDQP-AN: Em có nhận xét gì về sự giúp đỡ của những công dân Nga với
Việt Nam?
-Em còn biết sự giúp đỡ của các quốc   
giúp đỡ đó?

-Do đâu mà chúng ta nhận được sự 

gia XHCN nào với Việt Nam?
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận trả lời câu hỏi rồi chia sẻ trước lớp

- Ở công trường xây dựng 

- Vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng óng, ửng lên như một mảng nắng, thân hình chắc và khoẻ trong bộ quần áo xanh công nhân khuôn mặt to chất phát.

- Cuộc gặp gỡ giữa 2 người đồng nghiệp rất cởi mở và thân mật, nhìn nhau bằng

 bằng bàn tay đầy dầu mỡ.

- Chi tiết tả anh A-lếch-xây khi xuất hiện ở công trường chân thực. Anh A-lếch-xây được miêu tả đầy thiện cảm.

- Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam qua đó thể hiện tình cảm hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

- Học sinh nêu lại nội dung bài.
- HS nghe, ghi lại ND bài. 1-2 em M 3,4 đọc lại.
- Vài em nêu.
- HS trả lời để làm rõ đường lối ngoại giao đúng đắn của Đảng; Nhận thấy sự giúp đỡ to Lớn của nhân dân các nước với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

	4. Hoạt động đọc diễn cảm:(7 phút)

	- Treo bảng phụ chép đoạn 4 bài.
- Hướng dẫn H/S đọc đoạn 4.
- Giáo viên đọc.
- Nhận xét- bình chọn
	- Một em đọc toàn bài.
- Luyện đọc diễn cảm đoạn 4. 
- Thi đọc diễn cảm đoạn 4


	5. Hoạt động vận dụng- sáng tạo:(3 phút)

	- Câu chuyện giữa anh Thuỷ và A-lếch-xây gợi cho em cảm nghĩ gì ?
	- Học sinh trả lời.


	6. Củng cố - dặn dò (2’)
	

	- Tóm tắt nội dung bài    

 - Học bài – chuẩn bị bài: Ê-mi-li-con
	- HS nghe và thực hiện


______________________________________________________

TIẾT 4;                                           KHOA HỌC

Thực hành: nói “không”

đối với các chất gây nghiện (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


-Nắm chắc một số tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý. Nêu được một số tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý. Từ chối, không sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma tuý. 
* Lồng ghép giáo dục học sinh các kĩ năng:
-Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin có hệ thống từ các tư liệu của SGK về tác hại của các chất gây nghiện.

- Kĩ năng tổng hợp, tư duy, hệ thống thông tin về tác hại của các chất gây nghiện.

- Kĩ năng giao tiếp ứng xử và kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây nghiện.

- Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện.


- Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.   

- Giáo dục ý thức tự bảo vệ, không tiếp xúc, sử dụng với các chất gây nghiện. 

II. ĐỒ DÙNG:
- GV: 4 bảng nhóm kẻ sẵn tác hại của rượu, bia, thuốc lá,...
 - HS: SGK, vở

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.HĐ 1: Khởi động:(3')

-Vệ sinh tuổi dậy thì có tác dụng gì?Nêu những việc cần làm?

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (27 phút)

   * Xử lí thông tin:(14')

 -MT: HS biết được các tác hại do rượu, bia, thuốc lá và các chất gây nghiện khác.

- Yêu cầu hs hoàn thiện bảng các tác hại của rượu, bia, thuốc lá,...(kẻ sẵn  4 bảng nhóm) 

- Bia, rượu, thuốc lá, ma tuý,..có tác hại gì?

      *Trò chơi bốc thăm và trả lời câu hỏi. *(15')
- MT: Củng cố cho hs về tác hại của rượu, bia, thuốc lá,...

- Yêu cầu: HS bốc thăm và trả lời câu hỏi kết hợp lấy ví dụ minh hoạ và liên hệ thực tế.

3. Hoạt động vận dụng= sáng tạo : (3phút)
- Nếu một bạn rủ em dùng chất kích thích, em sẽ làm gì để từ chối ?
4.HĐ 4:Củng cố- dặn dò:(2')
-Nêu tác hại của rượu, bia,...

- Nhận xét chung tiết học.

- Thực hành cho tốt nội dung bài học để chuẩn bị cho bài sau thực hành tiếp.
	- Nêu miệng.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS làm việc theo  nhóm 6.

- Các nhóm trình bày trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS nêu kết luận.

- HS làm việc cá nhân.

- Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá.

- Liên hệ thực tế và lấy ví dụ minh hoạ.

- HS nêu
- Nêu những bài học rút ra cho bản thân sau khi học bài.


________________________________________________________

BUỔI CHIỀU- TIẾT 1:             CHÍNH TẢ
Một chuyên gia máy xúc (46)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 


- Nắm chắc quy tắc đánh dấu thanh với các tiếng có nguyên âm đôi ua, uô; cách viết tên riêng nức ngoài. Nghe - viết đúng một đoạn văn trong bài một chuyên gia máy xúc.Tìm được tiếng chứa ua, uô trong bài văn và nắm được cách đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi ua, uô (BT2). Tìm được tiếng thích hợp có chứa uô, ua để điền vào 2 trong số 4 câu thành ngữ ở BT3.

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


- Giáo dục học sinh
 + Ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng chính tả.

 +GDQP-AN: Qua bài, học sinh thấy được sự đúng đắn, linh hoạt  trong quan hệ ngoại giao của Đảng, sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

II. ĐỒ DÙNG:

- GV:Bảng phụ kẻ mô hình cấu tạo vần, bảng phụ chép bài tập 2.
- HS:Kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần vào vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 1.HĐ1: Khởi động: (4’)



- HS chép các tiếng :biển , mía ,tiến, bìa vào mô hình cấu tạo vần.

- Nêu quy tắc đánh dấu thanh trong từng tiếng.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

- Nêu nội dung, yêu cầu tiết học.

  2. HĐ 2:Hướng dẫnviết chính tả: (7’)   

	a-Tìm hiểu bài chính tả:

- GV đọc bài viết một lần.

- Dáng vẻ của người chuyên gia máy xúc có
 gì đặc biệt ?

*GDQP-AN: Chuyên gia máy xúc trong bài 
cũng như những kĩ sư, công nhân Liên Xô  khác đến Việt Nam làm gì?

-GV chốt nội dung(như mục tiêu)
	- HS đọc thầm .

- HS trả lời 

- HS khác nhận xét .

-HS trả lời.

	b- Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu HS tìm tiếng, từ có nguyên âm đôi (ưa, uô, iê)

- Nhắc lại cách đánh dấu thanh trong tiếng.

- GV đọc từ khó: khung cửa; buồng máy; ngoại quốc...
	- HS tìm, HS khác bổ sung.

- HS nhắc lại.

- HS viết nháp, 2HS lên bảng.

- Đọc lại.

	3. HĐ 3:Viết chính tả:(15’)

- Đọc lại bài một lượt, nhắc nhở tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút

- Đọc cho HS viết .

- Đọc cho HS soát lỗi .
	- HS viết vở .

- HS đổi vở soát lỗi, gạch 

chân lỗi.

	- GV chấm một số bài , chữa lỗi phổ biến.
	- HS tự đối chiếu bài với SGK,sửa

	4. HĐ 4: Hướng dẫn làm bài tập chính tả:(5’)

- Tổ chức cho HS làm bài tập 

Bài 2: 

- Làm việc cá nhân 

- Đưa bảng phụ yêu cầu HS gạch chân dưới các tiếng 

chứa uô, ua.

- Tổ chức cho HS phát biểu quy tắc ghi dấu thanh trong mỗi tiếng.

- GV chốt ý đúng.

Bài 3: Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi hoàn thiện các câu thành  ngữ ,giải nghĩa. 

 - GV nhận xét .
	- Làm VBT, trao đổi nhóm 

đôi về quy tắcghi dấu thanh

 trong mỗi tiếng.

- HS đọc yêu cầu.

- Thảo luận nhóm đôi.

- Báo cáo kết quả

- Một số HS đọc lại các câu thành ngữ đó.

- HS nhắc lại.


5. HĐ 5: Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét tiết học .

- Dặn HS về tập viết tiếng khó, hoàn thành bài tập.

- Chuẩn bị bài sau: Nhớ viết: Ê- mi li, con!

_______________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________
TIẾT 2 ;                                                 TOÁN
Ôn: Bảng đơn vị đo khối lượng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Giúp HS biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ các đơn vị đo khối lượng thông dụng.Biết chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng và giải các bài toán với số đo khối lượng. 

- Năng tư chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, LN giải quyết vấn đề và sáng tạo,Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học


- Giáo dục HS ý thức học tập tốt.

II . ĐỒ DÙNG:

- GV: SGK, Bảng phụ viết sẵn nội dụng bài tập 1 ,Bảng phụ ghi bảg đơn vị đo khối lượng.
 - HS : SGK, bảng con...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "truyền điện" nêu các dạng đổi:

+ Đổi từ đơn vị lớn đến đơn vị bé  

+ Đổi từ đơnvị bé đến đơn vị lớn

+ Đổi từ nhiêu đơn vị lớn đến 1 đơn vị

+ Viết một đvị thành tổng các đơnvị đo.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi 

- Học sinh lắng nghe.

- HS ghi bảng


2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

	Bài 1: Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau.(5-6')

- Gọi HS đọc và nêu YC bài.

- GV tổ chức HS làm bài 1.

- Hai đơn vị đo liền nhau gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần.

- GV chốt kiến thức.

Bài 2(6-7') ( Không YC HSKT)
- Tổ chức hs làm bài 2, 

- Củng cố cho HS cách đổi đơn vị đo khối lượng.

- GV tổ chức chữa bài cho HS.

- GV chốt kiến thức.

Bài 3(8-10') ( Không YC HSKT)
- Tổ chức cho HS làm bài, chấm, chữa bài.

- Nắm chắc cách đổi hai đơn vị đo về một đơn vị đo và ngược lại.

Bài 4: (11-12') ( Không YC HSKT)
- Xác định đạng toán.

- Tổ chức HS làm bài .

- GV chấm bài, nhận xét.

- Chốt kết quả đúng.
	- HS  đọc và nêu YC.

- HS làm bài cá nhân hoàn thành bảng.

- Hỏi đáp theo cặp về đổi các đơn vị đo liền nhau.

- Nắm chắc bảng đơn vị đo khối lượng.

- HS làm bài.

- Đổi vở KT chéo.

- HS  nhắc lại cách đổi.

- HS xác định dạng toán.

- HS thảo luận cách làm theo cặp.

- HS làm bài cá nhân.

- HS  xác định.

- HS làm bài vào vở.

- 1 HS  chữa bài trên bảng.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

	3. Hoạt động vận dụng- sáng tạo: (3 phút)

	- GV cho HS giải bài toán sau:

Một cửa háng ngày thứ nhất bán được 850kg muối, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 350kg muối, ngày thứ ba bán được ít hơn ngày thứ hai 200kg muối. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu tấn muối ?

4. Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Chuẩn bị bài sau:Luyện tập. 

-Ôn tập các kiến thức đã học.
	- HS làm bài

Số muối ngày thứ 2 bán được là:

850 + 350 = 1200 (kg)

Số muối ngày thứ 3 bán được là:

1200 – 200 = 1000 (kg)

1000 kg = 1 tấn 

                       Đáp số: 1 tấn

- HS nghe và thực hiện


_________________________________________________________
TIẾT 3;



       HĐNGLL

ATGT Bài 4: Ứng xử khi gặp sự cố giao thông
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết một số sự cố giao thông thường gặp. Biết cách ứng xử một số tình huống giao thông không an toàn


- Hình thành khả năng ứng xử phù hợp khi gặp sự cố giao thông.

- Thực hiện, chia sẻ với người khác những kĩ năng xử lí sự cố giao thông.
II. ĐỒ DÙNG :
- GV: Tài liệu giáo dục An toàn giao thôngThiết bị trình chiếu, nghe nhìn. 
- HS: Vở ghi chép

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. Khởi động: (5’)

- Cho học sinh xem phim về sự cố giao thông

-Đặt câu hỏi tìm hiểu nguyên nhân 
	- HS quan sát video

 -Tham gia trả lời

	2. Khám phá:(12')

1. Tìm hiểu một số sự cố giao thông thường xảy ra 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nêu nguyên nhân gây ra sự cố giao thông

- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày  .

-Yêu cầu học sinh tìm hiểu một số nguyên nhân khác gây ra sự cố 

- GV Nhận xét – tuyên dương. 

2. Tìm hiểu cách ứng xử khi gặp sự cố

Yêu cầu quan sát tranh và  đọc thông tin về cách ứng xử khi gặp sự cố giao 

+ Khi xảy ra tắc đường

+Khi nhìn thấy tai nạn giao thông

- GV kết luận 

- GV tuyên dương, nhận xét 
	-HS quan sát tranh và thảo luận. 

- Hs báo cáo kết quả 

- HS nêu cá nhân 

Thảo luận và tham gia trả lời

- HS nêu phần cần ghi nhớ

	3. Thực hành( 18')

a/Sắm vai và xử lí tình huống. 

- GV yêu cầu HS sắm vai xử lí tình huống

- GV Nhận xét tuyên dương

b/-Kể lại một số giao thông mà em đã gặp và cách xử lý của những người có mặt tại đó.

   -Yêu cầu cả lớp nhân xét cách xử lí đó và rút ra bài học.

4. Vận dụng- sáng tạo: 4'
	Thảo luận 2 nhóm chung một tình huống và nêu cách xử lí

- HS trả lời 

- HS nêu 

- HS trả lời 



	- Tự xây dựng bảng qui tắc ứng xử khi gặp sự cố giao thông
5.Củng cố- dặn dò:2' 
Về nhà vận dụng bài học để ứng xử văn minh khi không may gặp phải sự cố giao thông. Chia sẻ với người thân.
	- HS thực hiện 

-HS trình bày 

- HS nghe và thực hiện




​​​​​​​​​​​​​__________________________________________________________
Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
BUỔI SÁNG- TIẾT 1,2,3 ;                  
TIẾT 5:


                LỊCH SỬ

Chủ đề: Xã hội VN đầu thế kỷ 20 và công cuộc tìm đường cứu nước

( 3 tiết tuần 4,5,6)
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


-  Biết một vài điểm mới về tình hình kinh tế – XH Việt Nam đầu thế kỉ XX : ( Về kinh tế: Xuất hiện nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, đường ô tô, đường sắt; Về xã hội: Xuất hiện các tầng lớp mới: chủ xưởng, chủ nhà buôn, công nhân.).  Biết được nguyên nhân của sự biến đổi kinh tế- xã hội nước ta:( do chính sách tăng cường khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.). Nắm được mối quan hệ giữa sự xuất hiện những ngành kinh tế mới đã tạo ra các tầng lớp, giai cấp mới trong xã hội . Nêu được các điểm mới về tình hình kinh tế - xã hội VN đầu thế kỉ XX. 
*Học sinh nắm được một số nét tiêu biểu về Phan Bội Châu với phong trào Đông du:

*H/S biết: Ngày 5- 6 - 1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), với lòng yêu n​ước th​ương dân sâu sắc, Nguyễn Tất Thành (tên của bác Hồ lúc đó) ra đi tìm đ​ường cứu nư​ớc. HS biết vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết chí ra đi tìm con đ​ường mới để cứu nước: không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó.Hệ thống được kiến thức lịch sử.

- Góp phần hình thành và bồi dươnmgx năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo; Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.


- Bồi dưỡng lòng say mê lịch sử nước nhà, tinh thần yêu n​ước, ý thức hành động tích cực vì Tổ Quốc: Bồi d​ưỡng HS lòng khâm phục, kính trọng và biết ơn Bác Hồ.

 *QP-AN: Tự hào về những tấm gương sáng cha ông, những người đã biết đem trí tuệ, sức lực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

II. ĐỒ DÙNG

- GV:Hình minh hoạ SGK, tranh ảnh tư liệu về kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 
-Ảnh trong SGK  /42; 

-Ảnh về quê h​ương Bác Hồ, bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ 20, tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin. Bản đồ hành chính Việt Nam (để chỉ địa danh Thành phố Hồ Chí Minh)

- HS: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	1. HĐ khởi động: (5 phút)

	- Cho HS tổ chức trò chơi "Hộp quà bí mật" với các câu hỏi sau:

+ Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công ở kinh thành Huế ngày 5/7/1885?

+ Cuộc phản công có tác dụng gì đến lịch sử nước ta?

+ Cuộc phản công này gắn với những nhân vật lịch sử nào ?

- Giáo viên nhận xét 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(60 phút)

	 Hoạt động 1: Những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

-Trước khi thực dân Pháp xâm lược nền kinh tế Việt Nam có những ngành nào là chủ yếu?

- Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam, chúng đã thi hành những biện pháp nào để khai thác, bóc lột, vơ vét tài nguyên của nước ta? Những việc làm đó đã dẫn đến sự ra đời của những ngành kinh tế mới nào?

- Ai được thừa hưởng những quyền lợi do sự phát triển kinh tế?

- Yêu cầu học sinh phát biểu ý kiến.

- Giáo viên kết luận.

Hoạt động 2: Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và đời sống của nhân dân.

- Chia học sinh thành nhóm 4 với các câu hỏi:

+Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào?

+ Khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam xã hội Việt Nam có gì thay đổi? Có thêm những tầng lớp mới nào?

+ Nêu những nét chính về đời sống của công nhân và nông dân Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20?

- Giáo viên tổng kết lại những ý học sinh trả lời, khắc sâu kiến thức và rút ra bài học
HĐ 3: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.

GV giới thiệu về phong tràođấu tranh chống Pháp của nhân dân ta và giới thiệu về PBC.

* Làm việc theo nhóm: (12 – 15 phút.)

- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm.

Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông Du nhằm mục đích gì?

- Tại sao Phan Bội Châu lại chủ trư​ơng dựa vào

Nhật để đánh Pháp?

- Kể lại những nét chính về phong trào Đông Du?

ý nghĩa của phong trào Đông Du?

- Giáo viên kết luận.

* Làm việc cả lớp: (10 – 12 phút.)

- Phong trào Đông Du kết thúc nh​ư thế nào?

- Tại sao phong trào thất bại?

- Tại sao chính phủ Nhật Bản thoả thuận với Pháp chống lại phong trào Đông Du?

- Hoạt động của PBC có ảnh hưởng như​ thế nào tới phong trào cách mạng n​ước ta đầu thế kỉ 20?

- Địa ph​ương em có đ​ường phố, tr​ường học mang tên Phan Bội Châu không
*GDQP-AN: Em suy nghĩ gì về Phan Bội Châu?

-Em còn biết tấm gương anh hùng nào nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Đất nước?

-GV chốt nội dung HĐ 3.
Hoạt động 4: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

? Em biết gì về Nguyễn Tất Thành?
*Làm việc theo nhóm: 17’

- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm.

- Nguyễn Tất Thành ra nư​ớc ngoài  để làm gì?

- Quyết tâm của Nguyễn Tất Thành muốn ra nư​ớc ngoài để tìm đ​ường cứu nư​ớc biểu hiện như​ thế nào?

- Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định ra đi tìm con đ​ường mới để cứu n​ước chứ không tán thành con đ​ường của các nhà yêu n​ước tr​ước đó.

 Giáo viên kết luận: Vì yêu nước và muốn tìm con đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đ​ường cứu nước 

Hoạt động 3: (Làm việc cả lớp) 5’

- Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đ​ường cứu n​ước vào thời gian nào? tại đâu?   

- Giáo viên xác định vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ và ảnh bến cảng Nhà Rồng để nêu sự kiện ngày 5/6/1911.

-Em nhận xét như thế nào về hành động của Nguyễn Tất Thành ?

GV chốt ND GDQP-AN(Mục tiêu.)

- Vì sao bến cảng Nhà Rồng đ​ược công nhận là di tích lịch sử ?
	- Học sinh đọc SGK, quan sát hình minh hoạ để trả lời câu hỏi.

- Nông nghiệp là chủ yếu, tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển.

- Xây nhà máy điện, nước, xi măng...

- Cướp đất của nhân dân.

- Lần đầu tiên có đường ô tô, đường ray xe lửa.

- Pháp

- HS phát biểu

- HS nghe

- Học sinh thảo luận nhóm, chia sẻ trước lớp

+  Có 2 giai cấp: địa chủ phong kiến và nhân dân.

+ Xuất hiện ngành kinh tế mới =>kéo theo sự thay đổi của xã hội.

+ Thành thị phát triển có tầng lớp mới: viên chức, trí thức, chủ xưởng, giai cấp công nhân.

+ Nông dân mất ruộng đói nghèo phải vào làm thuê trong các nhà máy, xí nghiệp. Đời sống cực khổ.

 - 2 HS nêu bài học.

- HS nghe.        

- HS theo dõi, xem ảnh Phan Bội Châu SGK (tr 12)

- Các nhóm thảo luận theo nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày ý kiến, mỗi nhóm nêu 1 ý kiến.

- Các nhóm nhận xét. 

- HS  trả lời.

- HS nhắc lại.

- Một số HS trả lời.

- HS trả lời.

- Lớp trao đổi, thảo luận, một số HS phát biểu.
-HS liên hệ trả lời
- HS vận dụng vốn sống thi kể hiểu biết về Nguyễn Tất Thành
-  Các nhóm thảo luận 2 câu hỏi.  

-  HS báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác bổ sung.

- HS trả lời.

- HS nhắc lại.

-  HS trả lời.

-  HS  quan sát, theo dõi.

-HS liên hệ trả lời.

- HS trả lời.

	3. Hoạt động vận dụng: (6 phút)

	 - Nguyên nhân nào dẫn đến sự biến đổi kinh tế - xã hội nước ta?

- Nguyên nhân nào dẫn đến  sự thất bại của phong trào Đông du?
- Qua bài, em học được gì từ BácHồ ?
	- Do thực dân Pháp xâm lược nước ta.

- HS suy nghĩ, trả lời
- HS liên hệ, nêu.

	4. Củng cố- dặn dò.: (2 phút)

	- Nêu những điểm tích cực, tiêu cực trong XH Việt Nam cuối TK XIX, đầu TK XX

- GV NX bài học, dặn HS chuẩn bị bài 7: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
	 - HS nêu, nhận xét(2-3 em)

- HS nghe và thực hiện


________________________________________________________
TIẾT 4:


                THỂ DỤC

  Đ/C Điệp soạn giảng
________________________________________________________

BUỔI CHIỀU- TIẾT 1 ;               KĨ THUẬT
Đ/C Mến soạn giảng.
_________________________________________________________

TIẾT 2 ;                                         TIẾNG ANH
Đ/C Hạnh soạn giảng.
___________________________________________________________

TIẾT3 ;                                          TIẾNG ANH
Đ/C Hạnh soạn giảng.
___________________________________________________________________
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2022
BUỔI SÁNG- TIẾT 1 ;                       TOÁN
Luyện tập 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Giúp HS củng cố các đơn vị đo khối lượng, độ dài và các đơn vị đo diện tích.Rèn kĩ năng: Tính DT HCN, HV; vẽ HCN theo điều kiện cho trước; tính toán trên các số đo độ dài, khối lượng và giải các bài toán có liên quan.


- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học


-Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG

-  GV: SGK, bảng phụ, Phấn màu để vẽ hình.

  - HS : SGK, vở , bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. Hoạt động khởi động: (5 phút)


- Nêu bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng?

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá

2. Hoạt động thực hành: ( 27 phút)

	Bài 1:(5-6')

- Gọi HS đọc và nêu YC bài.

- Hướng dẫn HS đổi đơn vị ra kg.

- Tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài. 

ĐS:100 000 cuốn vở

- Chốt kết quả.

Bài 2(5-6') ( Không YC HSKT)
- Muốn biết đà điểu nặng gấp mấy lần chim sâu ta làm thế nào?

-Tổ chức cho HS làm bài.

ĐS:2000 lần

Lưu ý HS phải đưa về cùng đơn vị.

Bài 3: (9-10'): ( Không YC HSKT)
- Tổ chức HS làm bài 3

- Tổ chức chữa bài cho HS.

- Nắm chắc cách tính DT HCN, HV.

- GV chấm bài, nhận xét.
- Chốt kết quả.

Bài 4(12-13') ( Không YC HSKT)
- Trước tiên ta phải tính được diện tích  HCN ABCD. Phân tích thành tích để tìm các cạnh.

- Hướng dẫn HS vẽ.

- Tuyên dương HS làm bài tốt.
	- HS  đọc đề xác định yêu cầu của đề.

- Nêu cách giải.

- HS làm bài cá nhân vào nháp.

- HS  nhắc lại.

- HS  trả lời.

- HS làm việc cá nhân.

- Đổi vở kiểm tra chéo.

- HS thảo luận nhóm đôi cách tìm diện tích mảnh đất.

- Lớp  làm bài vào vở.

- HS  lên bảng làm.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS phân tích được 12=1
[image: image1.wmf]´

12 =2
[image: image2.wmf]´
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- Từ đó HS vẽ được hình theo yêu cầu của bài.

- HS làm bài cá nhân.

- HS   lên bảng làm.

	3. Hoạt động vận dụng- sáng tạo: (3 phút)

	- Cho HS vận dụng kiến thức làm bài tập sau:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng là 12m. Giữa vườn người ta xây một bể nước hình vuông cạnh là 2m, còn lại là trồng rau và làm lối đi. Tính diện tích trồng rau và làm lối đi ?
	- HS làm bài

Giải

Diện tích mảnh vườn: 

20 x 12 = 240 (m2)

Diện tích xây bể nước: 

4 x 4 = 16 (m2)

Diện tích trồng rau và làm lối đi

240 – 16 = 224 (m2)

                                       Đáp số: 224 m2


4. Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét đánh giá giờ học. Hoàn thành các bài tập còn lại vào tiết ôn.

- Về ôn bài, chuẩn bị bài sau: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông.

________________________________________________________
TIẾT 2:


                 TẬP ĐỌC

Ê-mi-li, con
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đọc đúng tên nước ngoài trong bài. Trả lời được các câu hỏi SGK và thuộc lòng một khổ thơ trong bài. HS thuộc khổ 3 và 4. Đọc diễn cảm bài với giọng đọc xúc động, trầm lắng.Nghe, ghi lại được ND bài.

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


-GDQP-AN: Qua nội dung bài, học sinh thấy được sự đóng góp không nhỏ của những người yêu chuộng hòa bình, công lí trên thế giới cho cách mạng Việt Nam, càng khâm phục đường lối sáng suốt của Đảng trong mngoại giao. Giáo dục lòng yêu hoà bình,hành động vì hòa bình.

II. ĐỒ DÙNG

- Tranh minh hoạ cho bài tập đọc.

- Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. Hoạt động khởi động: (5 phút)


- HS đọc bài: Một chuyên gia máy xúc. 

-Trả lời câu hỏi của bài.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

2.Hoạt động luyện đọc: (10 phút)

	- Gọi1 HS đọc những dòng xuất xứ bài thơ và toàn bài thơ.

- GV nhận xét sơ bộ HS đọc trước lớp.

- Cho cả lớp quan sát tranh minh hoạ bài đọc.

- Cho HS đọc nối tiếp từng khổ thơ.

- Sau mỗi HS đoc, GV giúp cả lớp thống kê từ bạn đọc sai, GV ghi bảng từ sai tiêu biểu và sửa cho HS.

- GV giúp HS hiểu nghĩa các từ mới trong bài (SGK). 

- Cho HS đọc nối tiếp theo khổ lần 3.

- HS luyện đọc theo cặp
	- Cả lớp đọc thầm theo bạn.

- Quan sát tranh.

- HS đọc nối tiếp lượt 1 - 2.

- HS nêu nghĩa các từ mới.

- HS đọc lần 3.

- HS đọc 2 vòng.

	- Gọi HS đọc cả bài

- GV đọc diễn cảm toàn bài.
	- 1 HS đọc to

- HS chú ý giọng đọc của GV.

	3. Hoạt động tìm hiểu bài:(10 phút)

- Cho HS đọc lướt toàn bài.

- Thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi SGK.

- Hết thời gian thảo luận, GV tổ chức cho HS nêu câu trả lời.

-GV nhận xét bổ sung cho các em.

-Nêu nội dung bài?

-GV chốt: Bài ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
*GV YC HS nghe, ghi lại được ND bài.

  -Em có suy nghĩ gì về người dân Mỹ:        

*GDQP-AN: Em còn biết những  người nào không phải là công dân Việt Nam , nhưng họ đã chiến đấu trong hàng ngũ quân đội ta        
- GV nhận xét, làm rõ sự đóng góp không nhỏ của những người yêu chuộng hòa bình, công lí trên thế giới cho cách mạng Việt Nam, đường lối sáng suốt của Đảng trong  ngoại giao

4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm học thuộc lòng: (10 phút)
	- HS đọc.

- HS thảo luận

- Trình bày ý kiến

-Nhận xét

-HS nêu-Nhận xét.

- HS nghe, ghi lại ND bài. 1-2 em M 3,4 đọc lại
HS nhận xét.

- HS liên hệ trả lời( Có thể kể đến những người lính Nga, Trung Quốc, Cu Ba...)

- HS theo dõi.

	- Cho  HS đọc nối tiếp khổ của bài.
	

	- Thi đọc thuộc lòng khổ 3,4 và đọc diễn cảm
	- Đọc theo cặp

	- GV cùng HS nhận xét bình chọn HS đọc hay nhất.
	- Thi đọc diễn cảm

	5. Hoạt động vận dụng- sáng tạo:(3 phút)
	

	- Qua bài thơ em có suy nghĩ gì về cuộc sống của người dân ở nơi xảy ra chiến tranh ?
	- HS nêu

 


	6. Củng cố- dặn dò::(1 phút)

	- Về nhà sưu tầm những câu chuyện nói về những người đã dũng cảm phản đối cuộc chiến tranh trên thế giới

- Nhắc nhở HS về nhà luyện đọc lại bài. Chuẩn bị bài sau: Sự sụp đổ của chế độ A-pác -thai
	- HS nghe và thực hiện




_______________________________________________________

TIẾT 3:


                 KỂ CHUỆN

            Kể chuyện Đã nghe, đã đọc (48 )

     Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.     
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


-Nắm nội dung về chủ đề, biết cách chọn kể câu chuyện hợp chủ đề, cách kể chuyện đảm bảo nội dung, hấp dẫn. HS hiểu nội dung câu chuyện, kể lại được một câu chuyện đã nghe đã đọc ca ngợi hoà bình chống chiến tranh, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện.

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


- Bồi dưỡng  lòng yêu hoà bình, yêu quê hương đất nước cho HS.

*GDQP-AN:HS tự hào về truyền thống yêu chuộng hòa bình, ý thức cảnh giác cao, đấu tranh bảo vệ cuộc sống hòa binhg.
B - CHUẨN BỊ:

- Các ảnh chụp câu chuyện : Tiếng Vĩ cầm ở Mỹ Lai để kiểm tra bài cũ.

- HS: Sách báo truyện gắn với chủ đề hoà bình.

C - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Hoạt động Khởi động (3’)

	- Cho HS thi kể lại câu chuyện “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” và nêu ý nghĩa câu chuyện

- Nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi kể lại theo tranh 2-3 đoạn câu chuyện

- HS nghe

- HS ghi vở


2.Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp với yêu cầu tiết học: (8’)

	- Gọi HS đọc đề.

- Yêu cầu của đề bài là gì?

- GV gạch chân những từ quan trọng bằng phấn màu.

- Gọi HS đọc gợi ý 1, 2 

 Lưu ý:  Nên tìm truyện ngoài SGK.

 + Cách kể chuyện:     

* Gọi HS đọc gợi ý 3.  

- Gọi một số HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể kết hợp giới thiệu cuốn sách có câu chuyện đó.
	- HS  đọc.

- HS nêu yêu cầu chính của đề bài.

- 2 HS   đọc nối tiếp 2 gợi ý.

- HS  đọc.

- HS giới thiệu.

	3. Hoạt động thực hành kể chuyện:(23 phút)

chuyện(25')

 *Kể chuyện theo cặp:

- GV đến các nhóm theo dõi giúp đỡ .
	- HS kể chuyện, trao đổi trong nhóm đôi.

	 *Kể chuyện trư​ớc lớp:

- GV treo bảng phụ ghi tiêu chuẩn đánh giá.

- Bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn có cách kể.  

 chuyện hay nhất, bạn đặt câu hỏi hay nhất.  

+Tổ chức cho HS thảo luận về ý nghĩa câu chuyện tiêu biểu nhất. 
	- HS thi kể chuyện. 

trư​ớc lớp, trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện. `

- HS bình chọn.

- HS thảo luận.

- HS  nêu ý nghĩa câu chuyện. HS  nhắc lại.

	4. Hoạt động vận dụng- sáng tạo: (3’)
	

	-  Em có thể đưa ra những giải pháp gì để trái đất luôn hòa bình, không có chiến tranh ?
	- HS nêu


5. Củng cố dặn dò (2’ )

	- Tiết kể chuyện hôm nay chúng ta kể chuyện về chủ đề gì? Nhận xét tiết học.

- Về nhà kể lại câu chuyện em vừa kể cho mọi người ở nhà cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện


__________________________________________________________
TIẾT 4:


                THỂ DỤC

Đ/C Điệp soạn giảng
______________________________________________________

BUỔI CHIỀU- TIẾT 1 ;                    TIN HỌC
Đ/C Hương soạn giảng.
_______________________________________________________

TIẾT 2 ;                                            MĨ THUẬT
Đ/C Đinh Hồng soạn giảng.
_______________________________________________________

TIẾT3 ;                                            ÂM NHẠC
Đ/C Mến soạn giảng.
___________________________________________________________________

Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2022

BUỔI SÁNG- TIẾT 1 ;                      TOÁN
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:                                                                                                              
- Giúp HS hình thành biểu tượng ban đầu về đề- ca- mét vuông, héc- tô- mét vuông. Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của chúng. Biết mối quan hệ giữa đề- ca- mét vuông và mét vuông, giữa héc- tô- mét vuông và Đề- ca- mét vuông.Đọc, viết được các số đo DT theo đơn vị đề- ca- mét vuông, héc- tô- mét vuông. Chuyển đổi được đơn vị đo diện tích (trường hợp đơn giản).

- Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học


- Thích học toán, giải toán. 

II. ĐỒ DÙNG

- GV: SGK, bảng phụ Hình vẽ biểu diễn HV có cạnh dài 1dam, 1hm( thu nhỏ)

- HS : SGK, vở 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	 1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Giới thiệu bài: GV yêu cầu HS nêu các đơn vị đo diện tích đã học.

- Hỏi đáp theo cặp thế nào là mét vuông?
	- HS nêu : cm2 ; dm2; m2.
- HS chơi trò chơi.


2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

	*Giới thiệu đơn vị đo diện tích đề-ca-mét vuông(HĐ cả lớp)
a) Hình thành biểu tượng về đề-ca-mét vuông

- GV treo lên bảng hình biểu diễn của hình vuông có cạnh 1dam như SGK.

- GV : Hình vuông có cạnh dài 1 dam, em hãy tính diện tích của hình vuông.

- GV giới thiệu : 1 dam x 1 dam = 1 dam2, đề-ca-mét vuông chính là diện tích của  hình vuông có cạnh dài 1 dam.

- GV giới thiệu tiếp : đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2, đọc là đề-ca-mét vuông.

b) Tìm mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông và mét vuông
- GV hỏi : 1 dam bằng bao nhiêu mét.

- GV yêu cầu : Hãy chia cạnh hình vuông 1 dam thành 10 phần bằng nhau, sau đó nối các điểm để tạo thành các hình vuông nhỏ.

- GV hỏi : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu mét ?

+ Chia cạnh hình vuông lớn có cạnh dài 1 dam thành các hình vuông nhỏ cạnh 1m thì được tất cả bao nhiêu hình vuông nhỏ ?

+ Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông ?

+ 100 hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu mét vuông ?

+ Vậy 1 dam2 bằng bao nhiêu mét vuông 

+ đề-ca-mét vuông gấp bao nhiêu lần mét vuông ?

 *Giới thiệu đơn vị đo diện tích

héc-tô-mét vuông ?

+ Hình thành biểu tượng về héc-tô-mét vuông.

- GV treo lên bảng hình biểu diễn của hình vuông có cạnh dài 1hm như SGK.

- GV nêu :Hình vg có cạnh dài 1hm, em hãy tình diện tích của hình vg.

- GV giới thiệu : 1hm x 1hm = 1hm2.

héc-tô-mét vuông chính là diện tích của hình vuồng có cạnh dài 1hm.

- GV giới thiệu tiếp : héc-tô-mét vuông viết tắt là hm2, đọc là héc-tô-mét vuông.

+) Tìm mối quan hệ giữa héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông

- GV hỏi : 1hm bằng bao nhiêu đề-ca-mét?

+ Vậy 1hm2 bằng bao nhiêu đề-ca-mét vuông ?

+ Héc-tô-mét vuông gấp bao nhiêu lần đề-ca-mét vuông ?

- GV yêu câu HS nêu lại mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông và mét vuông, giữa héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông.

3. HĐ thực hành: (15 phút)
Bài 1Tổ chức cho HS làm bài miệng.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 2.

-Tổ chức cho HS làm bài 2.

- GV đọc cho HS viết.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 3: Tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài. ( Không YC HSKT)
- GV chấm bài, nhận xét.

Bài 4: Hướng dẫn HS cách đổi 2 đơn vị đo về một đơn vị đo dưới dạng hỗn số. ( Không YC HSKT)
	- HS quan sát hình.

- HS tính : 1dam x 1 dam = 1dam2
- HS nghe GV giảng.

- HS viết : dam2

- HS đọc : đề-ca-mét vuông.

- HS nêu : 1 dam  = 10m.

- HS thực hiện thao tác chia hình vuông cạnh 1 dam thành 100 hình vuông nhỏ cạnh 1m.

- HS : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 1m.

+ Được tất cả 10 x 10  = 100 (hình)

+ Mỗi hình vuông nhỏ có dịên tích là 1m2.

+ 100 hình vuông nhỏ có diện tích là 

1 x 100 = 100 (cm2)

+ Vậy 1dam2 = 100m2

HS viết và đọc 1dam2 = 100m2

+ Đề-ca-mét vuông gấp 100 lần mét vuông.

- HS quan sát hình.

- HS tính : 1hm x 1hm  = 1hm2.

- HS nghe GV giảng bài.

- HS viết : hm2

- HS đọc : héc-tô-mét vuông.

- HS nêu : 1hm = 10dam

- HS thực hiện thao tác chia hình vuông 

cạnh 1hm thành 100 hình vuông nhỏ cạnh 1dam.

- 1hm2 = 10 000m2
- HS : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 1 dam.

+ Được tất cả 10 x 10 = 100 hình 

+ Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là 1dam2.

+ 100 hình vuông nhỏ có diện tích là :

1 x 100 = 100 (dam2)

+ 1 hm2 = 100dam2

HS viết và đọc : 1hm2 = 100dam2

+ Héc-tô-mét vuông gấp 100 lần đề-ca-mét vuông.

- HS đọc và làm bài vào nháp.

- 1HS lên bảng chữa bài.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- HS lên bảng chữa bài.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS làm bài.

- HS làm cá nhân, trao đổi trong nhóm, 2 em lên bảng, lớp NX.

	4. Hoạt động vận dụng- sáng tạo:(3 phút) ( Không YC HSKT)

	- Cho HS vận dụng làm các câu sau: 

    5 dam2 = ......m2

    3 hm2 = ....... m2  

    2 km2 = ........ hm2  

    4 cm2 = ........ mm2  
	- HS làm bài 

   5 dam2 = 500 m2

    3 hm2 = 30 000 m2  

    2 km2 = 200 hm2  

    4 cm2 = 400 mm2  


5. Củng cố dặn dò(3')

- Nhận xét đánh giá giờ học 

- Dặn HS chuẩn bị giờ sau: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích.

___________________________________________________________
TIẾT 2:                                         TẬP LÀM VĂN

Luyên tập làm báo cáo thống kê
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nắm chắc cách làm báo cáo thống kê và tác dụng của nó trong cuộc sống.HS biết trình bày kết quả thống kê theo hàng (BT1) .Thống kê được bằng cách lập bảng (BT2) để trình bày kết quả học tập trong tháng của từng thành viên và cả tổ. Rèn kĩ năng làm báo cáo thống kê.


- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


 - Giáo dục HS có ý thức phấn đấu học tốt hơn.Sử dụng thống kê trong quá trình học tập.

II. ĐỒ DÙNG

- Phiếu ghi nhận xét của từng HS. Phiếu học tập đã kẻ bảng thống kê.

- III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	                 Hoạt động dạy
	     Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)

	- Nêu tác dụng của báo cáo thống kê.



- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- 2 học sinh nêu

- HS nghe

- HS ghi vở


2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

  Bài tập 1.(10-11')
- GV yêu cầu 1 HS đọc BT1.                                                  - 2 HS đọc.

- GV cho HS làm bài tập.                                                       - Cả lớp đọc thầm

  - Lưu ý HS: Đây là kết quả học tập của một người               - HS làm việc cá nhân    trong một tháng nên không cần lập bảng thống                    - Vài HS nêu.

  kê mà trình bày theo hàng như trong SGK tr.51.                 – Lớp nhận xét, đánh giá

 Bài tập 2.(19-20') ( Không YC HSKT)
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu BT2.                                           - HS đọc 

- GV nhắc HS kẻ bảng thống kê có đủ số cột dọc                  

(ghi  phân loại ở BT1) và dòng ngang 

 (ghi họ tên từng HS trong tổ). Bảng thống kê gồm

 6 cột dọc và số hàng ngang phù hợp với số HS của tổ.

- Cho HS lên bảng  thi kẻ bảng thống kê.

- GV đưa mẫu kẻ sẵn để HS đối chiếu.

	STT
	Họ và tên
	               Mức độ hoàn thành

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Khá tốt
	Chưa tốt

	1
	        ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...

	2
	        ...
	  ...
	  ... 
	  ...
	  ...

	3
	        ...
	  ...
	  ...
	  ... 
	  ...

	...
	        ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...

	
	Tổng cộng
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...


- GV phát phiếu học tập khổ lớn cho 4 tổ.                             - HS làm việc trong tổ 

- Yêu cầu từng HS đọc thống kê kết quả học tập của
sau đó trình bày trước lớp

 mình để tổ trưởng điền nhanh vào bảng.
- HS khác NX.

	3. Hoạt động vận dụng- sáng tạo: (2 phút)

	- Bảng thống kê điểm của em có tác dụng gì ?
	-  HS nêu


4. Củng cố, dặn dò. (2’)

- Nêu tác dụng của bảng thống kê. 

- GV nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau. Trả bài văn tả cảnh

________________________________________________________
TIẾT 3;                                            TIẾNG ANH
Đ/C Hạnh soạn giảng.
_________________________________________________________

TIẾT4 ;                                            TIẾNG ANH
Đ/C Hạnh soạn giảng.
___________________________________________________________
BUỔI CHIỀU- TIẾT 1 ;                 TIN HỌC
Đ/C Hương soạn giảng.

___________________________________________________________

TIẾT 2;                                         LUYỆN TỪ VÀ CÂU
           Mở rộng vốn từ: Hoà bình (47)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

-  HS hiểu nghĩa của từ hoà bình (BT1). Tìm được từ đồng nghĩa với từ hoà bình (BT2). Biết sử dụng các từ đã học để viết một đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố (BT3).


- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


-Bồi dưỡng vốn từ,   HS thêm yêu hoà bình, yêu quê hương đất nước.
II. ĐỒ DÙNG:
 - Từ điển HS, nếu có.

 - Một số tờ phiếu khổ rộng để học sinh viết bài tập 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. HĐ 1: Khởi động (4’):

- HS làm lại BT 3, 4 tiết trước.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

 - Giới thiệu bài (1’): Mở rộng vốn từ: Hoà bình.

2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

	Bài tập 1:(7-8')

- Gọi HS đọc đầu bài.

- Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từng dòng.

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

Bài tập 2:(10-11')

- GV giúp HS hiểu nghĩa của từ: thanh thản, thái bình.

- Yêu cầu 1, 2 HS giải nghĩa 1 vài từ.VD: bình thản, yên bình.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài tập 3(10-12') ( Không YC HSKT)
- GV gợi ý, Hướng dẫn HS : - chỉ cần viết một đoạn văn khoảng 5 – 7 câu, không cần viết dài hơn.

- Có thể viết về cảnh thanh bình của địa phương em  hoặc của một làng quê, TP các em thấy trên ti vi.

- GV giúp HS còn lúng túng.

- Khen ngợi bài viết tốt.
	- HS  đọc nội dung BT1.

- HS nêu ý kiến – nhận xét

- HS  nhắc lại.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Nêu kết quả.

- HS  giải thích.

- HS có thể dùng từ điển để giải thích, nếu có.

- HS nhắc lại nghĩa các từ.

- HS  đọc thầm, nêu yêu cầu BT3.

- HS làm vào Vở – 2 HS  làm phiếu khổ rộng.

- Dán 2 phiếu lên bảng.

- Nhận xét.

- 2 – 3 HS  đọc phần bài làm của mình trong VBT.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

	3. Hoạt động vận dụng- sáng tạo: (2 phút)

	-  Từ hoà bình giúp en liên tưởng đến điều gì ?
	- Từ hoà bình giúp en liên tưởng đến:

ấm no, an toàn, yên vui, vui chơi


4. Củng cố – dặn dò (2’):

- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu những HS viết đoạn văn chưa đạt hoặc chưa viết xong về nhà tiếp tục hoàn chỉnh đoạn viết.

-Chuẩn bị bài sau:Từ đồng âm

___________________________________________________________

TIẾT 3:                                            TOÁN *                                   

Ôn tập về giải toán (Các bài toán liên quan về tỷ lệ )

A-  MỤC TIÊU:

-Củng cố cho học sinh về các bước giải các bài toán có liên quan về tỉ lệ.

- Rèn kĩ năng giải toán dạng Các bài liên quan về tỉ lệ.Vận dụng làm tốt một số bài tập có liên quan.

 - Nghiêm túc, say mê môn học..
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. HĐ 1: Khởi động:: (3phút)

 - Nêu cácdạng toán liên quan về tỉ lệ?

- GV cùng HS nhận xet, đánh giá.

2. HĐ 2: Luyện tập

Bài 1:6-7'

 Một đội công nhân 60 người dự kiến làm xong con đường  trong 30 ngày.Nhưng khi thi công lại có thêm  30 người nữa đến cùng làm.Hỏi đội công nhân đó l;àm xong trước kế hoạch bao nhiêu ngày.

- GV hướng dẫn phân tích đề và giải bài  toán vào vở nháp

Bài 2:5-6':

Ba đoàn xe, mỗi đoàn 5 xe chở được 120 tấn gạo.Hỏi 25 xe như thế chở được bao nhiêu tấn gạo?

Bài 3:8-10': ( Không YC HSKT)
Một trường học dự trữ đủ gạo cho 350 học sinh ăn trong 20 ngày.Nay do có thêm 150 học sinh nữa ăn thêm.Hỏi số gạo đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

Bài 4: 7-9': ( Không YC HSKT)

Người ta dùng 20 xe ô tô và dự kiến chở xong kho gạo trong 15 ngày. Nay do yêu cầu phải chuyển nhanh kho gạo trong 10 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu xe như thế?(Sức chở của mỗi xe là như nhau)
	- 2 HS  đọc đề ,xác định mối quan hệ.

  - Làm bài cá nhân. 

- 2 HS làm bảng

- Lớp nhận xét, đánh giá

– HS  nêu yêu cầu của đề bài

- HS lên bảng chữa 

 - Lớp làm bài vào vở nháp 

- Lớp nhận xét, đánh giá

- HS đọc đề – nêu yêu cầu -xác định mối quan hệ .- Lớp làm bài vào vở nháp 

- HS chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm bài vào vở, 2 em lên bảng,

-Lớp nhân xét, bổ sung.


3- Củng cố dặn dò. (3 phút)

- Gv tóm tắt ý chính của bài. Đánh giá nhận xét giờ học


- Dặn HSvề nhà xem kĩ lại 2 dạng liên quan tỉ lệ.
____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022

BUỔI SÁNG- TIẾT 1 ;                      TOÁN
Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


Biết tên gọi, kí hiệu độ lớn của mi-li-mét vuông. Quan hệ giữa mm2 và cm2.Biết tên gọi, kí hiệu, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích trong bảng đơn vị đo diện tích . HS cả lớp làm được bài 1, bài 2a (cột 1 ).


- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học


- Giáo dục học sinh cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG

- GV: SGK, bảng phụ , hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh 1mm (SGK). …

 - HS : SGK, bảng con, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)

	- Nêu các đơn vị đo DT đã học. Thế nào là m2?

- GV giới thiệu bài, Giới thiệu đơn vị đo DT mm2.      
	- HS nêu

- Học sinh lắng nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (20 phút)
* Giới thiệu đơn vị đo diện tích mm2
+   Hình thành biểu tượng về mm2
- Nêu tên các đơn vị diện tích đã học?

-Trong thực tế hay trong khoa học
- cm2; dm2 ;  m2; dam2; hm2 ;  km2

- Học sinh lắng nghe



	nhiều khi chúng ta cần đo diện tích rất bé mà dùng các đơn vị đo diện tích đã học chưa thuận tiện. Vì vậy, người ta dùng đơn vị đo nhỏ hơn là mm2
- GV treo hình vẽ SGK. Hình vuông cạnh 1mm

- Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu ?

- Tương tự các đơn vị trước, mm2 là gì?

- Ký hiệu mi-li-mét vuông là ntn?
- HS quan sát hình vẽ. Tính diện tích hình vuông có cạnh 1cm?

- Diện tích hình vuông 1cm gấp bao nhiêu lần diện tích hình vuông có cạnh dài 1mm

Vậy 1cm2 = ? mm2; 1mm2 = ? cm2

* Bảng đo đơn vị diện tích

- GV treo bảng phụ kẻ sẵn phần bảng.

- Gọi học sinh nêu tên các đơn vị đo diện tích bé đến lớn (GV viết bảng kẻ sẵn tên đơn vị đo diện tích)

1m2 = ? dm2
1m2 = 
[image: image3.wmf]?

1

dam2

- Tương tự học sinh làm các cột còn lại

- GV kiểm tra bảng đơn vị đo diện tích của học sinh trên bảng

- Hai đơn vị đo diện tích liên kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần ?
	- Diện tích hình đó là: 

                 1mm x 1mm = 1mm2
- DT một hình vuông có cạnh 1mm. 

- 1mm2.

- Diện tích hình vuông:

             1cm x 1cm = 1cm2.

- Gấp 100 lần.

1cm2 = 100mm2;    1mm2 = 
[image: image4.wmf]100

1

cm2
Học sinh nhắc lại
- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung

- Học sinh làm vở, 1 HS làm bảng

- Hơn kém nhau 100 lần.

	3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

	Bài 1:5-6'

 -Tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài.

Bài 2 :4-5'( Không YC HSKT)
- Tổ chức cho HS làm bài 2.

- GV tổ chức chữa bài cho HS.

Bài 3:5-6'( Không YC HSKT)
-Tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài.

- GV tổ chức chấm bài cho HS.

- Chốt kết quả đúng..
	- HS xác định dạng toán và giải toán.

- HS làm bài cá nhân.

- HS làm bài cá nhân.

- Nắm chắc cách đổi các dạng đơn vị đo.

- HS nhắc lại cách đổi.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- 1 HS chữa bài trên bảng.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

	4. Hoạt động vận dụng- sáng tạo: (3 phút)

	- Cho HS vận dụng kiến thức làm các bài tập sau:

    6 cm2 = .... mm2  

    2 m2 = ..... dam2  

    6 dam2 = ..... hm2  

    4 hm2 = ..... km2  
	- HS làm bài

   6 cm2 = 400 mm2  

    2 m2 = 2/100 dam2  

    6 dam2 = 6/100 hm2  

    4 hm2 = 4/100 km2  


5 -  Củng cố dặn dò: 2'

 - Nhận xét đánh giá giờ học.

-Chuẩn bị bài sau: Luyện tập.

ĐIỀU CHỈNH-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________
	TiÕt 2                                                  
	                                     Khoa häc 


    Thùc hµnh:'' Nãi kh«ng víi c¸c chÊt g©y nghiÖn.'' (TiÕt 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


-Sau bài học, HS nắm chắc các thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý và cách trình bày các thông tin đó trong cộng đồng(Gia đình, nhà trường...) đạt hiệu quả cao nhất. Giáo dục kĩ  năng phân tích và xử lí thông tin một cách có hệ thống; kĩ năng tổng hợp, tư duy hệ thống thông tin về tác hại của các chất gây nghiện; kĩ năng giao tiếp ứng xử, kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây nghiện; kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện.

           - Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
          - Kiên quyêt nói không với các chất gây nghiện.Tuyên truyền để mọi người hiểu về tác hại của các chất gây nghiện.
II. ĐỒ DÙNG

- GV: Phiếu HT-Tranh SGK

- HS: SGK .Chuẩn bị lời thoại để thực hành các tình huống.

- III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. Hoạt động khởi động: (5 phút)

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Gọi thuyền" với các câu hỏi:

+ Người nghiện thuốc lá có nguy cơ mắc những bệnh ung thư nào?
	- HS chơi trò chơi

 

	+ Nêu tác hại của rượu, bia, đối với tim mạch?
	

	+ Nêu tác hại của ma túy đối với cộng đồng và xã hội?
	

	- GV nhận xét 
	- HS nghe

	- Giớ thiệu bài mới: Thực hành: Nói “Không !” đối với các chất gây nghiện (tt)
	- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Hoạt động 3: (14')Trò chơi “ Chiếc ghế nguy hiểm”.

- MT: HS nhận ra: Nhiều khi biết chắc hành vi nào đó sẽ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác mà có người vẫn làm. Từ đó hs có ý thức tránh xa nguy hiểm.

- Cách tiến hành:( Như SGV)

+Bước 1: GV hướng dẫn cách chơi:

+ Bước 2:GV yêu cầu HS đi ra ngoài hành lang, rồi đi vào.

+ Bước 3:Thảo luận cả lớp:

- GVkết luận.

*Hoạt động 4: (15')Đóng vai.

- MT: Hs biết thực hiện kĩ năng từ chối, không sử dụng các chất gây nghiện.

 – Gv yêu cầu HS nêu ND các bức tranh 1,2,3 và thảo luận rồi đóng các vai trong bức tranh.

* GV kết luận: Mỗi chúng ta có quyền từ chối...

-Nêu 1 số kĩ năng được củng cố trong bài?
	- HS tham gia chơi theo sự hướng dẫn của GV.

- Rút ra bài học cho bản thân.

- Làm việc theo nhóm 6, các nhóm thảo luận, đóng vai.

- Các nhóm trình diễn trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

- Nêu những bài học rút ra cho bản thân sau khi học bài.

	3. Hoạt động vận dụng- sáng tạo: (5 phút)

	- Nếu trong gia đình em có người hút thuốc lá thì em sẽ nói gì để khuyên người đó  bỏ thuốc.

- Viết bài tuyên truyền với chủ đề: “Nói không với chất gây nghiện”
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện ở nhà

	4. Củng cố- dặn dò:
	

	- Tại sao phải nói không với các chất gây nghiện?.

- Nhắc hs:Thực hành cho tốt nội dung bài học. Chuẩn bị bài sau: Dùng thuốc an toàn..
	- HS nêu, nx.


__________________________________________________________
TIẾT 3;                                           TẬP LÀM VĂN
    Trả bài văn tả cảnh

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


-Củng cố cách làm bài văn tả cảnh. Nhận ra lỗi của mình, của bạn trong bài.

Biết rút kinh nghiệm về các mặt bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, dùng từ Biết phát hiện và sửa lỗi trong bài.Viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.  


- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


- HS yêu thích văn tả cảnh,  có ý thức viết câu gãy gọn, có hình ảnh, đúng ngữ pháp.

II. ĐỒ DÙNG

- Giáo viên: Chấm bài, nhận xét, thống kê lỗi.

- Học sinh: Sách ,vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

	- Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh?

- GV cùng HS  nhận xét, đánh giá.

GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học=> GT bài
	
	- HS nêu, nhận xét

- HS heo dõi, ghi bài.

	2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

*. Nhận xét kết quả bài làm của HS (9 - 10’)

- GV treo bảng ghi đề bài, ghi vắn tắt những lỗi điển hình về chính tả, dùng từ đặt câu hoặc về ý.
- GV nhận xét chung về kết quả bài làm của HS.

* Ưu điểm: ..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

* Nhược điểm:......................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

- Thông báo số bài hoàn thành tốt,bài còn chưa hay.
	
	- Nghe minh họa những đoạn hay, bài hay có ưu điểm về các mặt.
 

- Nghe rút kinh nghiệm từ những phần làm chưa tốt.

	*. Phần hướng dẫn HS chữa lỗi (19 - 20’)
a) Hướng dẫn chữa lỗi chung
- GV đưa các câu văn chứa lỗi( đã viết trên bảng phụ.)
- GV giúp HS chữa bài cho đúng .


b) Hướng dẫn tự chữa lỗi của cá nhân.


c) Hướng dẫn học tập  những đoạn văn hay, bài văn hay.
	
	- HS phát hiện lỗi.

-  Một số em lên bảng chữa lỗi, lớp chữa vào nháp.
- Trao đổi tìm một số cách chữa  khác.

- Tự chữa lỗi và đổi vở chữa lỗi dưới sự hướng dẫn của GV.
- Viết lại đoạn mà mình chưa ứng ý sau khi nghe những đoạn văn hay...
- Nối nhau đọc đoạn vừa viết  trước lớp.

	4. Củng cố, dặn dò (1 - 2’)
- Nhận xét tiết học, biểu dương em học tốt.

- Nhắc lại một số lưu ý khi làm bài văn tả cảnh.

- Xem trước bài sau: Luyện tập làm đơn..      
	
	- Về viết lại những đoạn chưa hay, có thể viết lại cả bài.



___________________________________________________________
TIẾT 4:                                       SINH HOẠT TẬP THỂ

Sinh hoạt lớp:Kiểm điểm công tác tuần 5

Phổ biến công tác tuần 6

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


-  Học sinh nắm đ​ược những ​ưu, khuyết điểm của mình cũng nh​ư tập thể lớp trong tuần qua và biết  hướng sửa chữa trong tuần tới.Nhận ra và sửa những lỗi đã mắc, phát huy thế mạnh bản thân trong tuần tiếp theo.

-Góp phần hình thành và phát triển cho HS năng lực tự chủ , tự đưa ra quyết định, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;                                                                         

- Biết công việc tuần 6 và thực hiện cho tốt. 

II. ĐỒ DÙNG

- Giáo viên: Chuẩn bị ND NX tuần 5 vf công tác tuần 6.

- Học sinh: Cán sự lớp chuẩn bị các ND được phân công
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
HĐ 1: Kiểm điểm công tác tuần 5:  (13phút)

 -  Lớp sinh hoạt văn nghệ. 

-  Chủ tịch và 2 phó chủ tịch HĐ tự quản nhận xét những ư​u, khuyết điểm của lớp cũng nh​ư từng cá nhân trong tuần qua. 

 - Các trưởng ban và HS khác phát biểu ý kiến.

  - GVchốt lại ý chính 

* Ưu điểm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
*Nh​ược điểm

................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HĐ 2: Phổ biến công tác tuần 6 (7 phút)
 -Tiếp tục thực hiện tốt mọi nề nếp mà nhà tr​ường đề ra.

- Tiếp tục thi đua học tập, rèn VSCĐ.

- Đẩy mạnh sinh hoạt đội, sao. 

-Làm tốt VS chuyên

________________________________________________________

	BUỔI CHIỀU- TIẾT 1;
	                ĐỊA LÍ


BàI 5: Vùng biển nước ta

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Học xong bài này, HS nắm được 1 số đặc điểm của vùng biển nước ta: Là một bộ phận của biển đông, nước không bao giờ đóng băng. Biết vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất: Điều hoà khí hậu, là đường giao thông quan trọng và cung cấp nguồn tài nguyên to lớn. Biết những thuận lợi và khó khăn của người dân vùng biển trong lao động, sản xuât; Chỉ được trên bản đồ, lược đồ vùng biển nước ta và có thể chỉ 1 số điểm du lịch, bãi biển nổi tiếng: Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu ... Trình bày được một số vấn đề ô nhiễm môi trường  biển; Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp bảo vệ môi trường biển,  xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp.

- Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo; Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn


- GDQP-AN- Biển đảo: HS thấy rõ tầm qua trọng của vùng biển nước tatrong phát triển kinh tế và Quốc phòng- An ninh, qua đó  giáo dục ý thức bảo vệ đất nước,bảo vệ môi trường,bảo vệ tài nguyên biển và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển 1 cách hợp lí.

II. ĐỒ DÙNG

  - Bản đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á hoặc hình 1 trong SGK phóng to.

 - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Tranh ảnh về những nơi du lịch và bãi tắm biển .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. HĐ 1: Khởi động: (3’)

- Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? Nêu và chỉ 1 số sông lớn ở nước ta?

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

 - GT bài.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút)

* Vị trí vùng biển nước ta

Làm việc cả lớp: (8’)

- GV treo hình 1 phóng to và chỉ vùng biển nước ta, nêu vị trí của vùng biển nước ta.

- Biển Đông bao bọc đất liền nước ta ở những phía nào?

- GV kết luận: vùng biển nước ta là 1 bộ phận của biển Đông.

-Em biết biên giới biển nước ta được tính như thế nào?(GT luật biển 1982 và tình hình biển đông hiện nay)

-Em biết gì về tình hình biển đông hiện nay? Em cần làm gì để góp sức bảo vệ mụi trường và chủ quyền biển đảo?

*Đặc điểm của vùng biển nước ta. Làm việc cá nhân: (8’)
- Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta?

- GV NX và nêu về chế độ thuỷ triều.

- Nêu những thuận lợi và khó khăn của người dân vùng biển trong LĐ. SX?

* Vai trò của biển (10’) Làm việc nhóm.
- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ.

- GV nhận xét, kết luận.

GV liên hệ giáo dục: Cùng với việc khai thác nguồn lợi từ biển, mỗi chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường biển, bảo vệ chủ quyền biển.
3.Hoạt động vận dụng-sáng tạo: (3') 
*Trò chơi:2- 3 phút.

- GV nêu tên trò chơi.

- GV hướng dẫn cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi.

- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS quan sát lược đồ SGK.

- HS theo dõi.

- Một số HS trả lời.

- HS  nhắc lại. 

-HS liên hệ.

- Một số HS nêu đặc điểm của vùng biển nước ta.

- Các nhóm thảo luận về vai trò của biển với khí hậu, đời sống và sản xuất của nhân dân.

- HS  nêu.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm báo cáo.

- Các nhóm bổ sung.

- 1 HS giơ ảnh hoặc đọc tên về 1 địa điểm du lịch hoặc bãi biển thì 1 HS ở nhóm kia chỉ trên bản đồ tỉnh hoặc TP có địa danh đó.

- HS NX, bình chọn nhóm thắng cuộc.


4. Củng cố- dặn dò ( 2’)

- 1 đến 2 học sinh đọc bài học trang 79.

- GV hướng dẫn h/s chuẩn bị bài sau : Đất và rừng. 

________________________________________________________
	TIẾT 2:
	                LUYỆN TỪ VÀ CÂU                                                    


Từ đồng âm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


-Hiểu thế nào là từ đồng âm; Nhận diện được một số từ đồng âm trong lời ăn tiếng nói hằng ngày. Phân biệt được nghĩa của các tư đồng âm.

 
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


- Giáo dục hs ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG

- GV: SGK, vở Luyện từ và câu. Các mẩu chuyện, câu đố vui… sử dụng từ đồng âm. Một số tranh ảnh các sự vật, hiện tượng,  hoạt động ..có tên gọi giống nhau.
- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. Hoạt động khởi động:(3 phút)


- HS đọc đoạn văn miêu tả vẻ thanh bình ở làng quê mình?

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

	Bài 1 :Gọi HS đọc YC bài tập.

- GV chốt kiến thức. 

Bài 2 : GV nêu yêu cầu

- YC học sinh làm việc cá nhân, chọn dòng nêu đúng nghĩa của từ câu ?

- GV nhận xét , chốt lại 

* Phần ghi nhớ :

- GV rút ra ghi nhớ và yêu cầu HS đọc thầm nội dung ghi nhớ.

* GV sử dụng tranh 1 số sự vật, hiện tượng có tên gọi giống nhau cho HS nhận diện rõ hơn về từ đồng âm.
3. Hoạt động thực hành:(15 phút)

Bài 1 : YC học sinh đọc đề bài

- YC học sinh làm việc theo cặp 

- Gọi HS nêu miệng kết quả 

- GV nhận xét , chốt bài 

Bài 2 : (Không YC HSKT)

- GV nêu YC bài tập và hướng dẫn HS làm bài 

- GV nhận xét

Bài 3 : Gọi HS đọc bài 3 và tự làm bài.

- Chữa bài, chốt kiến thức.

Bài 4 :GV cho HS thi giải nhanh câu đố 

- GV nhận xét, biểu dương
	- 1 HS  đọc, lớp theo dõi , đọc thầm 

- HS nghe

- HS  nhắc lại.

- HS tự làm bài, nêu YC.

- Vài HS nêu, HS khác nhận xét.

- HS  nhắc lại.

- HS đọc ghi nhớ SGK

- HS quan sát, đưa ra các nhận xét.

- HS đọc bài 

- Làm việc theo cặp 

- Vài HS nêu, HS khác nhận xét 

- HS nghe và làm bài tập vào vở 

- HS lần lượt đọc các câu mình đặt

- HS đọc và làm bài 

- HS  nhắc lại.

- HS giải câu đố 

- HS  nhắc lại.

	4. Hoạt động vận dụng- sáng tạo: (4 phút)


	*Cho HS tìm từ đồng âm trong 2câu sau: 

- Con bò sữa đang gặm cỏ.

- Em bé đang bò  ra chỗ mẹ.
	- HS nêu

 

	 5– củng cố , dặn dò (2’) 

- Thế nào là từ đồng âm?

- GV nhận xét tiết học. Dặn chuẩn bị bài sau.MRVT: Hòa bình



____________________________________________________________
TIẾT 3;                                         TIẾNG VIỆT *

    Ôn văn tả cảnh (viết bài)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
            -Củng cố , khắc sâu cách thức làm bài văn miêu tả cảnh. Dựa trên những kiến thức đã học, HS biết viết bài văn hoàn chỉnh đủ bố cục, có hình ảnh, cảm xúc.

- Góp phần hình thành và phát triển cho HS năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

          - Rèn kĩ năng viết văn cho học sinh.

II- ĐỒ DÙNG :

-GV:  Bảng phụ chép đề bài.
- HS: Chuẩn bị bài viết theo YC.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 
1. Khởi động : (3’)

- Nêu cấu tạo bài văn tả cảnh ?

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

2. Thực hành: 35'
1 – Giới thiệu bài: 1’ 

         GV treo bảng phụ đã chép đề bài lên bảng : 

Đề 1 : Hãy tả lại một cơn mưa mà em có dịp quan sát.

Đề 2 : Tả lại cánh đồng lúa quê em vào một ngày đẹp trời.

- Gọi HS đọc đề bài                                          - 1 HS đọc. 

- GVgạch chân những từ ngữ trọng tâm, gọi   -   Vài HS nhắc lại

học sinh nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh         -  Lớp nhận xét , bổ sung 

- Nhắc nhở các em viết bài                               -  HS chọn 1 trong 2 đề để viết 

- GV chấm bài , nhận xét                                 -   Đọc lại trước khi nộp bài

- Gọi HS đọc bài văn của mình trước lớp         -   Vài HS đọc.                                                                         -  Lớp nhận xét                                                 - GV nhận xét chung.  

  3. Củng cố, dặn dò: 2’                                                                  
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.

____________________________________________________________________
DUYỆT GIÁO ÁN:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________
Gv ghi vào cột m2
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